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THÔNG TƯ                        
Quy định về kiểm tra chất lượng,  

chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;


Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 05 tháng 4 năm 2004;



Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra chất lượng,  chứng nhận  hợp quy, công bố hợp quy  giống cây trồng  như sau.
Chương i

 quy đỊnh chung


  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


  Thông tư này quy định về:
a) Kiểm tra chất lượng giống cây trồng trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường;

b) Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

         Điều 2. Đối tượng áp dụng

  

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến:

a) Kiểm tra chất lượng giống cây trồng trong quá trình sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường;

b) Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. 


Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Giống cây trồng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá nhóm 2  gồm các loại giống lúa, ngô, lạc, đậu tương, khoai tây được ban hành tại Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các loại giống cây trồng khác khi được bổ sung theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là giống cây trồng nhóm 2).
2. Mã lô giống là mã được đặt cho một lô giống theo quy định để nhận biết và truy xuất nguồn gốc. 

3. Tiền kiểm là việc gieo trồng mẫu của lô giống trên ô thí nghiệm đồng ruộng để kiểm tra tính đúng giống và độ thuần, trước khi lô giống đó được cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. 

4. Hậu kiểm là việc gieo trồng mẫu của lô giống trên ô thí nghiệm đồng ruộng để kiểm tra tính đúng giống và độ thuần, sau hoặc đồng thời với thời gian lô giống đó được sử dụng.
Điều 4. Kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng 

1. Kiểm tra chất lượng giống cây trồng trong quá trình sản xuất và lưu thông trên thị trường 

a) Kiểm tra chất lượng giống cây trồng trong quá trình sản xuất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27, Điều 29, Điều 30 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 5, Điều 6 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT);
b) Kiểm tra chất lượng giống cây trồng lưu thông trên thị trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT.
2. Kiểm tra chất lượng giống cây trồng nhập khẩu 

a) Miễn kiểm tra chất lượng đối với giống cây trồng nhập khẩu;
b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống cây trồng nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư này; Giấy chứng nhận lô giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định cấp là căn cứ để cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan hàng hóa;
c) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống cây trồng không thuộc nhóm 2 phải thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN). 
Giấy chứng nhận lô giống phù hợp tiêu chuẩn do tổ chức chứng nhận có đăng ký hoạt động chứng nhận cấp hoặc phiếu kết quả thử nghiệm mẫu của lô giống do phòng thử nghiệm có đăng ký hoạt động thử nghiệm cấp là căn cứ để thông quan lô giống cây trồng không thuộc nhóm 2 khi nhập khẩu. 

Chương II
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Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 5. Tổ chức chứng nhận hợp quy 
1. Việc chỉ định và quản lý hoạt động tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng nhóm 2 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây viết tắt là Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT).

2. Chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng nhóm 2, ngoài việc đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT phải có Giấy chứng nhận và/hoặc chứng chỉ đào tạo về kiểm định hoặc lấy mẫu giống cây trồng (sau đây viết tắt là chứng chỉ đào tạo).

Điều 6. Hình thức và phương thức đánh giá hợp quy 

1. Hình thức đánh giá hợp quy: Xin ý kiến 01 trogn 02 phương án sau:
Phương án 1

a) Đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận thực hiện: đối với giống nhập khẩu thuộc giống cây trồng nhóm 2;
b) Đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận hoặc do tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng tự thực hiện: đối với các loại giống, cấp giống thuộc giống cây trồng nhóm 2, trừ trường hợp  quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.
Phương án 2

a) Giống nhập khẩu thuộc giống cây trồng nhóm 2, cấp giống siêu nguyên chủng giống thuần, bố mẹ giống lúa lai: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia;

b) Giống lúa lai F1 sản xuất trong nước: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia và các tổ chức chứng nhận không tham gia sản xuất, kinh doanh giống cây trồng;

c) Các cấp giống khác: Tất cả các tổ chức chứng nhận được chỉ định.

2. Phương thức đánh giá hợp quy giống cây trồng nhóm 2 được áp dụng theo Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.
Mục 2

ĐÁNH GIÁ HỢP QUY CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

Điều 7. Các bước đánh giá hợp quy lô giống sản xuất trong nước
1. Kiểm định ruộng giống theo quy định tại Điều  9  Thông tư này.
2. Lấy mẫu lô giống theo quy định tại Điều 10  Thông tư này.
3. Thử nghiệm mẫu giống theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
4. Tiền kiểm (đối với giống bố, mẹ lúa lai hoặc giống lai F1 nếu có nghi ngờ về đúng giống và độ thuần trong quá trình kiểm định, thử nghiệm) theo quy định tại Điều 12  Thông tư này.
5. Cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 13  Thông tư này.

Điều 8. Các bước đánh giá hợp quy lô giống nhập khẩu 
                   1. Lấy mẫu lô giống theo quy định tại Điều 10  Thông tư này và tại kho của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
2. Thử nghiệm mẫu giống:

a) Theo quy định tại Điều 11  Thông tư này;

b) Trường hợp giống nhập khẩu không đạt chất lượng: Tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng nhập khẩu báo cáo về Cục Trồng trọt và cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu ngay sau khi có kết quả thử nghiệm.
3. Cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 13  Thông tư này.

Điều 9. Kiểm định ruộng giống
1. Kiểm định ruộng giống do người kiểm định có chứng chỉ đào tạo thực hiện. 

2. Phương pháp kiểm định ruộng giống theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8550:2011 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống (sau đây viết tắt là TCVN 8550:2011).
3. Biên bản kiểm định được lập 02 lần cuối đối với giống lai và 01 lần cuối đối với giống lúa thuần, giống lạc, giống khoai tây. Ghi chép số liệu những lần kiểm định còn lại có chữ ký của người kiểm định và chủ ruộng giống.

  Điều 10. Lấy mẫu và lưu mẫu giống 

1. Lấy mẫu

a) Lấy mẫu giống do người lấy mẫu có chứng chỉ đào tạo thực hiện;
b) Phương pháp lấy mẫu theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8548:2011 Hạt giống cây trồng - Phương pháp kiểm nghiệm và TCVN 8549:2011 Củ giống khoai tây - Phương pháp kiểm nghiệm (sau đây viết tắt là TCVN 8548:2011, TCVN 8549:2011);

c) Mỗi lô giống lấy một mẫu đúp: một mẫu gửi tổ chức chứng nhận, một mẫu lưu tại cơ sở sản xuất có lô giống đó.

Đối với lô giống yêu cầu tiền kiểm hoặc hậu kiểm phải lấy thêm một mẫu để tiền kiểm hoặc hậu kiểm;

d) Biên bản lấy mẫu theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

 
2. Lưu mẫu giống

 

Mẫu hạt giống phải được bảo quản trong điều kiện thích hợp ít nhất 06 tháng, kể từ ngày nhận mẫu.

    Điều 11. Thử nghiệm mẫu giống 
1. Thử nghiệm mẫu giống do phòng thử nghiệm được chỉ định thực hiện.
2. Phương pháp thử theo quy định tại TCVN 8548:2011 đối với hạt giống hoặc TCVN 8549:2011 đối với củ giống.

3. Đối với giống lúa lai nhập khẩu hạt nhuộm màu và những mẫu giống có nghi ngờ về tính đúng giống và độ thuần giống: phiếu kết quả thử nghiệm không ghi chỉ tiêu hạt khác giống có thể phân biệt được và phải hậu kiểm theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này.
Điều 12. Tiền kiểm

1. Đối với lô giống bố, mẹ lúa lai hoặc giống lai F1 sản xuất trong nước nếu có nghi ngờ về đúng giống hoặc độ thuần trong quá trình kiểm định hoặc thử nghiệm được tiến hành tiền kiểm để đánh giá chính xác tính đúng giống và độ thuần của giống trước khi cấp Giấy chứng nhận hợp quy. 
2. Phương pháp tiền kiểm theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8547:2011 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của lô hạt giống (sau đây viết tắt là TCVN 8547:2011). 
3. Báo cáo kết quả tiền kiểm theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 13. Cấp giấy chứng nhận hợp quy  

Lô giống được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo mẫu tại Phụ lục III (đối với lúa, ngô, lạc, đậu tương), Phụ lục IV (đối với khoai tây) ban hành kèm theo Thông tư này khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc đã được công nhận chính thức hoặc có văn bản chấp thuận cho phép sản xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2. Lô giống sản xuất trong nước có kết quả kiểm định đồng ruộng, thử nghiệm mẫu giống và kết quả tiền kiểm (nếu có) đạt yêu cầu.
3. Lô giống nhập khẩu có kết quả thử nghiệm mẫu giống phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.


Điều 14. Hậu kiểm 

     
          
1. Tổ chức chứng nhận tiến hành hậu kiểm để kiểm tra tính đúng giống và độ thuần của các lô giống theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

 2. Phương pháp hậu kiểm theo quy định tại TCVN 8547:2011.




3. Trường hợp hậu kiểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước nếu mẫu giống hậu kiểm không đạt yêu cầu, đơn vị thực hiện hậu kiểm lập biên bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân có mẫu hậu kiểm.




 4. Chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc hậu kiểm, đơn vị thực hiện hậu kiểm gửi báo cáo kết quả hậu kiểm theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này về Cục Trồng trọt, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hậu kiểm, chủ sở hữu lô giống và đơn vị đánh giá hợp quy chất lượng lô giống đó. 



5. Nếu lô giống không đạt yêu cầu về tính đúng giống và độ thuần tổ chức, cá nhân có lô giống đó bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mục 3
ĐÁNH GIÁ HỢP QUY CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
SẢN XUẤT GIỐNG 



Điều 15. Tự đánh giá hợp quy 

1. Trình tự tự đánh giá hợp quy:  

a) Kiểm định ruộng giống theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; 

b) Lấy mẫu giống theo quy định tại điểm a, b, d Điều 10 Thông tư này. Mỗi lô giống lấy một mẫu đúp: một mẫu gửi phòng thử nghiệm được chỉ định để phân tích, một mẫu lưu tại cơ sở sản xuất có lô giống đó. 
Đối với lô giống yêu cầu hậu kiểm phải lấy thêm một mẫu;
c) Thử nghiệm mẫu giống theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Căn cứ kết quả kiểm định, thử nghiệm mẫu, tổ chức, cá nhân sản xuất tự đánh giá lô giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và tiến hành công bố hợp quy theo quy định.

Mục 4
MÃ LÔ GIỐNG VÀ HỒ SƠ LÔ GIỐNG

Điều 16. Mã lô giống 

1. Mỗi lô giống có một mã riêng để theo dõi, thống nhất quản lý, duy trì trong suốt quá trình từ sản xuất, nhập khẩu, bảo quản, kinh doanh và sử dụng lô giống đó.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống đặt mã lô giống theo quy định tại Khoản 3 Điều này; sử dụng mã lô giống để quản lý nội bộ và đăng ký với tổ chức chứng nhận hợp quy. 

3. Mã lô giống gồm 04 nội dung theo trình tự sau: mã tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương); mã tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống; mã vụ và năm sản xuất hoặc năm nhập khẩu; số thứ tự của lô giống theo loài cây trồng và cấp giống được sản xuất hoặc nhập khẩu trong năm. 

a) Mã tỉnh, thành phố đặt theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Mã tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký kinh doanh quy định và thông báo về Cục Trồng trọt theo mẫu Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Mã vụ và năm sản xuất hoặc năm nhập khẩu đặt theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này. Ngày sản xuất của lô giống cây trồng được tính là ngày đóng gói;
d) Số thứ tự lô giống theo loài cây trồng và cấp giống được tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống đặt trong năm theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng ngoài việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá theo quy định phải in mã lô giống hoặc số thứ tự của lô giống sản xuất trong nước hoặc số thứ tự của lô giống nhập khẩu.
Điều 17. Hồ sơ lô giống 

1. Hồ sơ lô giống được tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận hợp quy

a) Lô giống sản xuất trong nước gồm: Biên bản kiểm định theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư này kèm theo bản sao Giấy chứng nhận hợp quy lô giống đời trước, biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thử nghiệm mẫu, bản sao Giấy chứng nhận hợp quy lô giống, kết quả tiền kiểm hoặc hậu kiểm (nếu có); 

b) Lô giống nhập khẩu gồm: Tờ khai hải quan, biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thử nghiệm mẫu, bản sao Giấy chứng nhận hợp quy lô giống;
c) Hồ sơ lô giống lưu tại tổ chức chứng nhận và tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh giống cây trồng.

2. Hồ sơ lô giống do tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng tự đánh giá hợp quy

a) Hồ sơ gồm: Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hợp quy lô giống đời trước, biên bản kiểm định theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư này, biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thử nghiệm mẫu;
b) Hồ sơ lô giống lưu tại tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng.  

Chương III

CÔNG BỐ HỢP QUY GIỐNG CÂY TRỒNG NHÓM 2

 Điều 18. Công bố hợp quy và dấu hợp quy 

1. Công bố hợp quy

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng nhóm 2 chỉ công bố hợp quy một lần cho một giống theo từng cấp giống. Khi có thay đổi về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đối với giống, cấp giống đã công bố thì tiến hành công bố lại;
b) Hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Điều 19 Thông tư này; 

c) Trình tự, thời gian công bố hợp quy theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.

2. Dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 19. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

1. Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi 01 bộ hồ sơ công bố hợp quy qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. 

2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy theo mẫu Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;
    
b) Bản sao chứng thực Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập;

c) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận hợp quy của một lô giống còn hiệu lực đại diện cho một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

3. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng, hồ sơ gồm:

a) Bản công bố hợp quy theo mẫu Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;

    
b) Bản sao chứng thực Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập;

c) Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng;

d) Bản chính 01 phiếu kết quả thử nghiệm mẫu của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống được sản xuất trong vòng 12 tháng tính từ ngày phát hành phiếu kết quả thử nghiệm đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy;

đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố gồm: Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT, kế hoạch giám sát hệ thống quản lý; 
e) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đã được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố hợp quy có bản sao chứng thực giấy chứng nhận phù hợp ISO 9001 còn hiệu lực;

g) Báo cáo đánh giá hợp quy theo mẫu Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo mẫu dấu hợp quy.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Cục Trồng trọt có trách nhiệm:



a) Trình Bộ ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình sản xuất giống liên quan đến hoạt động chứng nhận hợp quy giống cây trồng nhóm 2;

b) Chỉ định và quản lý hoạt động phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng trên phạm vi cả nước;

     
c) Kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng giống cây trồng trên cả nước;

d) Hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm tra chất lượng giống cây trồng. 
   2. Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

   a) Quy định mã số của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu giống cây trồng trên địa bàn và thông báo về Cục Trồng trọt theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 16 của Thông tư này;


b) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng giống cây trồng trên địa bàn; 

          c) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng nhóm 2 trên địa bàn và gửi 01 bản về Cục Trồng trọt để tổng hợp.
          3. Tổ chức chứng nhận hợp quy giống cây trồng có trách nhiệm:     

 
 a) Thực hiện chứng nhận hợp quy theo phạm vi của quyết định chỉ định và quy định tại Thông tư này;

 b) Thực hiện hậu kiểm theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;  

 c) Định kỳ 6 tháng gửi báo cáo tổng hợp kết quả chứng nhận hợp quy về Cục Trồng trọt theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng nhằm mục đích thương mại có trách nhiệm:

a) Đăng ký chứng nhận hợp quy hoặc tự đánh giá hợp quy đối với giống cây trồng sản xuất trong nước theo quy định tại Thông tư này; 
b) Đăng ký chứng nhận hợp quy đối với giống cây trồng nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này;
c) Lưu giữ hồ sơ lô giống;

d) Công bố hợp quy.
5. Tổ chức, cá nhân bán lẻ giống cây trồng có bản chính hoặc bản sao chụp một trong các giấy tờ sau: 
a) Giấy chứng nhận hợp quy của từng lô giống (trường hợp tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận hợp quy);

b) Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu của từng lô giống (trường hợp tự đánh giá hợp quy). 

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các Tổ chức chứng nhận hợp quy là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đã được Cục Trồng trọt chỉ định theo quy định của Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm giống cây trồng và phân bón (Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT) được thực hiện chứng nhận hợp quy theo phạm vi chỉ định đến hết thời gian hiệu lực ghi tại Quyết định chỉ định.
2. Đối với người kiểm định, người lấy mẫu giống cây trồng đã được Cục Trồng trọt cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 và Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT sau khi hết thời hạn 05 năm tiếp tục được hoạt động lấy mẫu, kiểm định theo phạm vi, mã số ghi trên Giấy chứng nhận và không quy định thời hạn.

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2015.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 87/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

3. Trường hợp các tiêu chuẩn, quy định, tài liệu viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt) để kịp thời giải quyết.
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